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Phụ lục
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

(Kèm theo văn bản số                     /BXD-PTĐT ngày            /          /2025)

A. Nhiệm vụ báo cáo theo nội dung Văn bản số 12030/BXD-PTĐT ngày 22/10/2025 và Thông báo số 441/TB-BXD ngày 30/9/2025 
của Bộ Xây dựng 

TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ 
trì/phối hợp

Dự kiến 
hình thức 
ban hành

Thời gian 
hoàn thành

Tình hình thực hiện* (đề 
nghị các cơ quan, đơn vị được 
giao chủ trì cập nhật thường 
xuyên)

Văn bản 
giao nhiệm 
vụ

1 Văn bản hướng dẫn áp 
dụng các tiêu chuẩn 
nước ngoài về phát triển 
đô thị thông minh để 
triển khai ngay trong 
giai đoạn trước mắt sau 
khi Nghị định về phát 
triển đô thị thông minh 
được ban hành.

- Chủ trì: Vụ Khoa 
học công nghệ, 
môi trường và Vật 
liệu xây dựng, lấy 
ý kiến Bộ Khoa 
học và Công nghệ, 
Bộ Tư pháp.
- Phối hợp: các 
đơn vị liên quan

Văn bản 
hướng dẫn

trước 
15/10/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025 

2 Tổ chức phổ biến, 
hướng dẫn, đôn đốc các 
địa phương triển khai 
Nghị định về phát triển 
đô thị thông minh

- Chủ trì: Cục Phát 
triển đô thị 
- Phối hợp: Học 
viện Chiến lược, 
bồi dưỡng cán bộ 
xây dựng, Vụ Quy 
hoạch kiến trúc, 
Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng, 

trước 
15/11/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025 

(tiến độ cập 
nhật theo 

văn bản số 
12030/BXD



Cục Đường bộ 
Việt Nam, Trung 
tâm Công nghệ 
thông tin

-PTĐT ngày 
22/10/2025)

3 Nghiên cứu, đề xuất để 
triển khai xây dựng 
chương trình khung đào 
tạo nguồn nhân lực phát 
triển đô thị thông minh

- Chủ trì: Học viện 
Chiến lược, bồi 
dưỡng cán bộ xây 
dựng
- Phối hợp: Vụ 
Khoa học công 
nghệ, môi trường 
và Vật liệu xây 
dựng, Cục Phát 
triển đô thị, Cục 
Kết cấu hạ tầng 
xây dựng, Vụ Quy 
hoạch kiến trúc, 
Vụ Tổ chức cán 
bộ

Quyết định 
phê duyệt 

của Bộ 
trưởng Bộ 
Xây dựng

trước 
15/11/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025 

(tiến độ cập 
nhật theo 
văn bản số 
12030/BXD
-PTĐT ngày 
22/10/2025)

4 Hướng dẫn về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn quy 
hoạch đô thị thông 
minh. 

- Chủ trì: Vụ Quy 
hoạch kiến trúc
- Phối hợp: Viện 
Quy hoạch đô thị 
và Nông thôn 
quốc gia, các đơn 
vị liên quan

Vụ Quy 
hoạch kiến 
trúc chủ trì 
nghiên cứu 
và đề xuất 
hình thức 
văn bản 

hướng dẫn 
phù hợp.

tháng 
11/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025

5 Danh mục, lộ trình áp 
dụng và các tiêu chuẩn 
lĩnh vực hạ tầng kỹ 

- Chủ trì: Cục Kết 
cấu hạ tầng
- Phối hợp: Vụ 
Khoa học công 

Cục Kết 
cấu hạ tầng 

chủ trì 
nghiên cứu 

tháng 
11/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025



thuật đô thị thông minh 
(cấp thoát nước, chiếu 
sáng, giao thông, xử lý 
rác)

nghệ, môi trường 
và Vật liệu xây 
dựng, Cục Phát 
triển đô thị, các 
đơn vị liên quan.

và đề xuất 
hình thức 
văn bản 

hướng dẫn 
phù hợp.

12 Danh mục hệ thống các 
quy chuẩn và tiêu chuẩn 
kỹ thuật liên quan phục 
vụ phát triển đô thị 
thông minh

- Chủ trì: Viện 
Quy hoạch đô thị 
và Nông thôn 
quốc gia
- Phối hợp: Vụ 
Khoa học công 
nghệ, môi trường 
và Vật liệu xây 
dựng

Quyết định 
của Bộ 

trưởng ban 
hành danh 

mục

tháng 
11/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025

6 Rà soát bộ tiêu chí đánh 
giá đô thị thông minh để 
hoàn thiện bộ tiêu chí 
đánh giá theo các cấp độ 
trưởng thành của đô thị 
thông minh, khung 
đánh giá khu đô thị 
thông minh phù hợp với 
tình hình mới

- Chủ trì: Cục Phát 
triển đô thị
- Phối hợp: Vụ 
Quy hoạch - Kiến 
trúc, Cục Kết cấu 
hạ tầng xây dựng, 
Trung tâm Công 
nghệ thông tin

tháng 
12/2025

Văn bản số 
12030/BXD
-PTĐT ngày 
22/10/2025

7 Văn bản hướng dẫn quy 
trình khung đánh giá 
khu đô thị thông minh; 
khung năng lực của đơn 
vị, tổ chức thực hiện 
đánh giá, công nhận

- Chủ trì: Viện 
Quy hoạch đô thị 
và nông thôn quốc 
gia
- Phối hợp: Cục 
Phát triển đô thị, 
Vụ Quy hoạch - 
kiến trúc, Cục Kết 

Thông tư tháng 
12/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025 



cấu hạ tầng xây 
dựng

8 Văn bản hướng dẫn về 
cơ sở dữ liệu phát triển 
đô thị

- Chủ trì: Cục Phát 
triển đô thị
- Phối hợp: Trung 
tâm Công nghệ 
thông tin

Văn bản 
hướng dẫn

tháng 
12/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025

9 Đề án thiết lập, vận hành 
Cổng Thông tin đô thị 
thông minh Quốc gia

- Chủ trì: Cục Phát 
triển đô thị
- Phối hợp: Trung 
tâm Công nghệ 
thông tin

Quyết định 
phê duyệt 
Đề án của 
Bộ trưởng 

Bộ Xây 
dựng

tháng 
12/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025

10 Hướng dẫn một số nội 
dung của Nghị định 
269/2025/NĐ-CP ngày 
14/10/2025 về phát 
triển đô thị thông minh:
- Hướng dẫn tổ chức 
thiết lập hệ thống cơ sở 
dữ liệu phát triển đô thị 
ứng dụng GIS 
- Bộ chỉ số và hướng 
dẫn tiêu chí đánh giá 
theo các cấp độ trưởng 
thành của đô thị thông 
minh; công bố tiêu chí, 
danh sách các tổ chức 
đủ điều kiện thực hiện 
đánh giá, công nhận

- Chủ trì: Cục Phát 
triển đô thị
- Phối hợp: Trung 
tâm Công nghệ 
thông tin, Vụ Quy 
hoạch kiến trúc, 
Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng.

Thông tư tháng 
12/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025



11 Hướng dẫn thực hiện 
quy hoạch đô thị thông 
minh

- Chủ trì: Vụ Quy 
hoạch kiến trúc
- Phối hợp: Viện 
Quy hoạch đô thị 
và nông thôn quốc 
gia, Cục Phát triển 
đô thị

Văn bản 
hướng dẫn 

của Bộ 
Xây dựng

tháng 
12/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025

13 Hướng dẫn về đơn giá, 
định mức cho phát triển 
đô thị thông minh, hạ 
tầng kỹ thuật đô thị 
thông minh để thực hiện 
ngay sau khi Nghị định 
về phát triển đô thị 
thông minh được ban 
hành. 

- Chủ trì: Viện 
Kinh tế xây dựng 
đề xuất gửi Cục 
Kinh tế, Quản lý 
đầu tư xây dựng 
báo cáo Lãnh đạo 
Bộ
- Phối hợp: Cục 
Kinh tế, Quản lý 
đầu tư xây dựng, 
Cục Phát triển đô 
thị, Cục Kết cấu 
hạ tầng, Vụ Quy 
hoạch kiến trúc, 
các đơn vị liên 
quan.

Văn bản 
hướng dẫn

tháng 
12/2025

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025

14 Định hướng phát triển đô 
thị thông minh quốc gia 
giai đoạn 2026-2030

- Chủ trì: Cục Phát 
triển đô thị
- Phối hợp: Vụ 
Quy hoạch kiến 
trúc, Cục Kết cấu 
hạ tầng xây dựng, 
Cục Đường bộ 
Việt Nam, Trung 

Quyết định 
của Thủ 
tướng 

Chính phủ

tháng 
6/2026

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025

https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2690
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2690
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2690
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2690
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2690
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2690


tâm Công nghệ 
thông tin

15 Đề xuất đề tài thực hiện 
nghiên cứu về đơn giá, 
định mức trong phát 
triển đô thị thông minh 
để triển khai trong giai 
đoạn tiếp theo.

- Chủ trì: Viện 
Kinh tế xây dựng
- Phối hợp: Cục 
Kinh tế, Quản lý 
đầu tư xây dựng, 
Cục Phát triển đô 
thị, Cục Kết cấu 
hạ tầng, Vụ Quy 
hoạch kiến trúc 
các đơn vị liên 
quan.

tháng 
6/2026

Thông báo 
số 441/TB-
BXD ngày 
30/9/2025

16 Tham mưu giải quyết 
các khó khăn, vướng 
mắc của địa phương 
trong quá trình thực 
hiện phát triển đô thị 
thông minh; nghiên 
cứu, xây dựng các văn 
bản, thông tư hướng dẫn 
triển khai Nghị định về 
phát triển đô thị thông 
minh.

- Chủ trì: Cục Phát 
triển đô thị
- Phối hợp: Vụ 
Quy hoạch - Kiến 
trúc, Cục Kết cấu 
hạ tầng xây dựng, 
Trung tâm Công 
nghệ thông tin, Vụ 
Khoa học công 
nghệ, môi trường 
và Vật liệu xây 
dựng và các Cục, 
Vụ có liên quan

Nhiệm vụ 
thường 
xuyên

Văn bản số 
12030/BXD-
PTĐT ngày 
22/10/2025

17 Đề xuất nghiên cứu 
triển khai thí điểm ứng 
dụng AI để giải quyết 
các bài toán cụ thể trong 
ngành, lĩnh vực của Bộ 
như: giám sát, điều tiết 

Chủ trì:
- Trung tâm Công 
nghệ thông tin; 
- Vụ Khoa học 
công nghệ, môi 

Nhiệm vụ 
thường 
xuyên

Văn bản số 
12030/BXD-
PTĐT ngày 
22/10/2025

https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2690
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2690
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2690


phân luồng phương tiện 
tự động, tối ưu hóa 
tuyến đường vận tải, 
quản lý kho bãi, bốc dỡ 
hàng hóa… 

trường & Vật liệu 
xây dựng; 
- Cục Kết cấu hạ 
tầng xây dựng; 
- Cục Đường bộ 
Việt Nam,
- Cục Hàng hải và 
Đường thủy Việt 
Nam; 
- Cục Đường sắt 
Việt Nam;
- Cục Hàng không 
Việt Nam.
- Các cơ quan, đơn 
vị trực thuộc Bộ 
Xây dựng có liên 
quan theo chức 
năng, nhiệm vụ 
được giao.

18 Thúc đẩy, kết nối hợp 
tác quốc tế trong phát 
triển đô thị thông minh; 
thúc đẩy các hoạt động 
hợp tác với các tổ chức 
có uy tín quốc tế để đánh 
giá công nhận đô thị 
thông minh Việt Nam và 
trao đổi chia sẻ kinh 
nghiệm, xây dựng định 
hướng đô thị thông 
minh.

- Chủ trì: Vụ Hợp 
tác quốc tế
- Phối hợp: Cục 
Phát triển đô thị, 
Học viện
Chiến lược, bồi 
dưỡng cán bộ xây 
dựng và các Cục, 
Vụ có liên quan

Nhiệm vụ 
thường 
xuyên

Văn bản số 
12030/BXD-
PTĐT ngày 
22/10/2025



19 Đầu mối tổng hợp báo 
cáo, phối hợp triển khai 
các nhiệm vụ Bộ Xây 
dựng được giao phối 
hợp về phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi 
số

- Chủ trì: Trung 
tâm Công nghệ 
thông tin, Vụ 
Khoa học công 
nghệ, môi trường 
và Vật liệu xây 
dựng

Nhiệm vụ 
thường 
xuyên

Văn bản số 
12030/BXD-
PTĐT ngày 
22/10/2025

20 Đầu mối tổng hợp báo 
cáo, phối hợp triển khai 
các nhiệm vụ Bộ Xây 
dựng được giao phối 
hợp về các nội dung liên 
quan phát triển đô thị 
thông minh

- Chủ trì: Cục Phát 
triển đô thị

Nhiệm vụ 
thường 
xuyên

Văn bản số 
12030/BXD-
PTĐT ngày 
22/10/2025

* Đề nghị các đơn vị được phân công cập nhật tình hình thực hiện, bám sát tiến độ được giao tại văn bản số 12030/BXD-PTĐT ngày 
22/10/2025 triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Kết 
luận số 45-TB/TGV) và Thông báo số 441/TB-BXD ngày 30/9/2025. 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-15T17:13:00+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	BỘ XÂY DỰNG<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-15T17:13:09+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	BỘ XÂY DỰNG<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-15T17:13:17+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	BỘ XÂY DỰNG<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-15T17:13:57+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	BỘ XÂY DỰNG<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




